Phụ lục 2 - Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


......., ngày    tháng   năm .....

BẢNG KÊ KHAI CÁC HẠNG MỤC VÀ NHU CẦU KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

1. Tên cơ sở:…………………………………………….......................

2. Địa chỉ:………………………………………………………….......

ĐT …………………………Fax …..………….Email……………......

3. Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh (nếu có): .............

4. Đăng ký sản xuất, sơ chế sản phẩm an toàn:

- Chủng loại sản phẩm:

- Diện tích sản xuất (ha hoặc m2):

- Sản lượng sản xuất (tấn/vụ (năm)):

- Công suất sơ chế (kg,tấn/ngày):

	STT
	Nội dung đề nghị hỗ trợ
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Nhu cầu kinh phí thực hiện

(triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Vốn đối ứng của cơ sở
	Vốn đề nghị nhà nước hỗ trợ
	

	1
	Cây giống/con giống
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vật tư thiết yếu (trang thiết bị)
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi phí đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	- 
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chi phí chuyển giao áp dụng
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Chi phí xây dựng HTQLCL
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Chi phí thuê CBKT
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Kinh phí thuê tổ chức chứng nhận
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


Chủ cơ sở
